PAGE  
4

DANH MỤC 02
Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
ban hành hết hiệu lực một phần định kỳ năm 2024

(Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND  ngày 07 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản;     tên gọi văn bản
	Nội dung, quy định hết hiệu lực
	  Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	 I. NGHỊ QUYẾT

	1
	Nghị quyết
	18/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau
	Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 09/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	19/10/2024

	2
	Nghị quyết
	23/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Sửa đổi khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau
	Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 09/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau sửa đổi khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	01/11/2024

	3
	Nghị quyết
	24/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức thôi việc trước tuổi nghỉ hưu
	Sửa đổi Điều 1 và Điều 6 Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau
	Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND ngày 09/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	01/11/2024

	 II. QUYẾT ĐỊNH

	1
	Quyết định
	27/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Sửa đổi, bổ sung chi phí lập nhiệm vụ, dự án tại mục 1 và bãi bỏ Mục 9 của Phụ lục quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 19/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau sửa đổi, bổ sung một số mục của Phụ lục quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	01/10/2024

	2
	Quyết định
	30/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau
	Sửa đổi, bổ sung Điều 4; điểm a Khoản 1 Điều 5 và thay thế cụm từ “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Chi cục Thủy sản” tại khoản 1 Điều 7 của Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Quyết định số 58/2024/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	26/12/2024

	3
	Quyết định
	41/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Sửa đổi (điều chỉnh tăng) giá đất ở tại đô thị đối với 02 đoạn, tuyến đường thuộc thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước trong Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 và Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	25/10/2024

	4
	Quyết định
	18/2021/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3; khoản 4 Điều 3; điểm a khoản 1 Điều 5 của Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định liên quan đến quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách và quản lý, khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	15/9/2024

	5
	Quyết định
	47/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Điều 6, Điều 7, Điều 8, điểm d khoản 1 Điều 14, khoản 2 Điều 18, khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 20, khoản 3 Điều 21 Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau và bãi bỏ Danh mục văn bản giao địa phương ban hành, quy định chi tiết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, ban hành kèm theo Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Quyết định số 75/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	10/01/2025

	6
	Quyết định
	03/2022/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3; điểm a, c  khoản 1 Điều 6; điểm a khoản 1 Điều 13 của Quy định quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định liên quan đến quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách và quản lý, khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	15/9/2024

	7
	Quyết định
	38/2022/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Sửa đổi, bổ sung Điều 2 và khoản 1 Điều 3 Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 08/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	18/10/2024

	8
	Quyết định
	41/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định quản lý, sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
	Bãi bỏ Điều 14, Điều 15 và khoản 3 Điều 16 của Quy định quản lý, sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 64/2024/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/01/2025
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